
STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Ngữ văn 12, Tập 1 (Cánh Diều) Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Ngữ văn 12, Tập 2 (Cánh Diều) Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập (Cánh Diều) Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Toán 12, Tập 1 
(Kết nối trỉ thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 12, Tập 2 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Toán 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 12 (Global Success) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12-Bóng rổ 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 
luật 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Lịch sử 12 (Cánh Diều) Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Lịch sử 12 
(Cánh Diều)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 12 
(Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 SỞ GDĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT CƯ M'GAR

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 SỬ DỤNG CHO 
NĂM HỌC 2024 - 2025
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Sinh học 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ 
Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp 
- Thủy sản 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vật lí 12 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 12 
(Kết nối tri thức vói cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hóa học 12 
(Kết nối tri thức vói cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 12 
(Kết nối tri thức vói cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng 
Khoa học máy tính 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng 
Tin học úng dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15 Giáo dục quốc phòng
và an ninh 12 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Cư M'gar, ngày 01 tháng 7 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Thành
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STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Ngữ văn 11, Tập 1(Cánh Diều)
Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (VEPIC)
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Ngữ văn 11, Tập 2 (Cánh Diều)
Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (VEPIC)
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11 (Cánh Diều)
Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (VEPIC)
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Toán 11, Tập 1(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Toán 11 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 11 Global Success Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Bóng đá 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Cầu lông 11(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Lịch sử 11(Cánh Diều)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà Xuất bản Đại 

học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh Diều)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà Xuất bản Đại 

học Sư phạm)
Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Địa lí 11
(Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Vật lí 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG CHO 
NĂM HỌC 2024 - 2025

2

1

TRƯỜNG THPT CƯ M'GAR Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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 SỞ GDĐT ĐẮK LẮK



STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 11, Định hướng Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Khoa 
học máy tính.  (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Tin học 
ứng dụng. (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn 
nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15 Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

10

9

Cư M'gar, ngày 01 tháng 7 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG
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(Đã ký)

Nguyễn Duy Thành



STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Ngữ văn 10, Tập một (Cánh Diều)
Ngữ văn 10, Tập hai (Cánh Diều)
Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 (Cánh Diều)
Toán 10, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Toán 10, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

3 Tiếng Anh 10 Global Success Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức 
với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức 
với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Lịch sử 10 (Cánh Diều)

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều)

Địa lí 10 (Cánh Diều)
Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Cánh Diều)
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 
10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối tri thức với 
cuộc sống)
Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống)
Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống)
Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri 
thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và 
công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc, sống)

4

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG CHO
NĂM HỌC 2024 - 2025

11 Giáo dục Việt Nam

12 Giáo dục Việt Nam

8

5
Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – 
thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

1 Đại học Huế

TRƯỜNG THPT CƯ M'GAR
 SỞ GDĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giáo dục Việt Nam

9 Giáo dục Việt Nam

10 Giáo dục Việt Nam

6 Đại học Sư phạm

7 Giáo dục Việt Nam

2 Giáo dục Việt Nam



STT Tên sách
(Tên bộ sách) Nhà Xuất bản Ghi chú

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ 
trồng trọt (Cánh Diều)

14 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Kết nối 
tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

15 Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10  (Kết nối 
tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Nguyễn Duy Thành

Cư M'gar, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Ghi chú: 
- Chương trình học lớp 10 năm học 2024-2025 gồm có 8 môn học và hoạt động GD bắt buộc (gồm: Toán, 
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, GD quốc phòng-an ninh, HĐ Trải nghiệm-Hướng 
nghiệp, ND Giáo dục địa phương)  và 4 môn học lựa chọn (trong số các môn học như : Vật Lí, Hoá Học, Sinh 
học, Địa Lý, GD KT-PL, Tin học, Công nghệ).
- Đối với các môn học bắt buộc, học sinh đã trúng tuyển có thể chủ động trang bị SGK trước khi nhập học. Đối 
với các môn học lựa chọn và môn giáo dục thể chất HS sẽ được nhà trường hướng dẫn trang bị SGK sau khi 
học sinh đăng kí và có danh sách xếp lớp.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

13 Đại học Huế
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